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A) PHẦN LỊCH SỬ: 

Bài 7: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại. 

+Những thành tựu văn hoá chủ yếu. 

Bài 8: Ấn Độ cổ đại. 

+Điều kiện tự nhiên 

Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII 

+Một số thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đâij đến thế kỉ VII 

Bài 10:Hy Lạp và La Mã cổ đại 

+Điều kiện tự nhiên và một số thành tựu văn hoá tiêu biểu. 

Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á 

+ Các nôi của nền văn minh lúa nước. 

B)PHẦN ĐỊA LÍ:   

Bài 8: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

+ Đặc điểm chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 

Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo 

+ Vẽ hình tròn thể hiện cấu tạo bên trong của Trái Đất ? Mô tả cấu tạo bên trong của Trái Đất? 

+ Kể tên các địa mảng lớn trên Trái Đất 

Bài 11 : Quá trình nội sinh, ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi 

+ Phân biệt sự khác nhau giữa quá trình nội sinh và ngoại sinh? 

Bài 12: Núi lửa và động đất 

+ Kể tên các bộ phận của núi lửa? 

+ Núi lửa phun trào gây ra những hậu quả gì ?  

+ Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? 

Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất ?  

+ Đặc điểm các dạng địa hình: núi, đồi, cao nguyên , đồng bằng? 

---------------------------------------- 
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TRẮC NGHIỆM:  

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ 

Bài 2: Yêu thương con người 

Bài 3: Siêng năng, kiên trì 

Bài 4: Tôn trọng sự thật 

Bài 5: Tự lập 

II TỰ LUẬN 

- Ôn tập lại khái niệm, biểu hiện và ý nghĩa các đơn vị kiến thức trong chủ đề bài học 

- Biết vận dụng để giải quyết các tình huống. 

Các bài tập tham khảo: 



Câu 1 

a.Em hãy nêu rõ ý nghĩa của tự lập trong cuộc sống hàng ngày. 

b.Hãy kể lại những việc làm thể hiện tình tự lập của em trong cuộc sống? 

Câu 2 

a Em hãy hãy giải thích vì sao phải siêng năng kiên trì và nêu ví dụ. 

b Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì của bản thân em cần rèn luyện như thế nào? 

Câu 3 . Nam và Hân học cùng lớp với nhau. Đầu năm, Hân xin mẹ tiền đóng học nhưng lại 

dùng số tiền đó để la cà ăn vặt sau mỗi giờ tan học. Nam biết chuyện này do tình cờ nghe 

Hân nói chuyện với một bạn học khác. Khi cô giáo hỏi Hân “Tại sao chưa đóng tiền học 

phí?” Hân đã trả lời với cô giáo là đánh rơi số tiền ấy. 

a. Theo em việc là của Hân đúng hay sai? Vì sao? 

b. Nếu là Nam em sẽ làm gì trong trường hợp này? 

----------------------------------------- 
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I. Mục tiêu cần đạt: 

- Học sinh nắm vững tri thức ngữ văn về truyện đồng thoại, truyện ngắn và thơ lục bát, thơ bốn 

chữ, năm chữ. 

- Học sinh có kĩ năng đọc hiểu một văn bản truyện hoặc thơ ngoài chương trình, kĩ năng viết bài 

văn ghi lại một trải nghiệm của bản thân 

- Học sinh có các phẩm chất: nhân ái, trung thực, siêng năng, yêu nước,.. 

II. Nội dung ôn tập: (từ tuần 1 đến tuần 14) 

I. Đọc hiểu văn bản 

Truyện ngắn/Thơ lục bát,Thơ 4 chữ, 5 chữ về các chủ đề: Tôi và các bạn; Gõ cửa trái tim; Yêu 

thương và chia sẻ; Quê hương yêu dấu. 

* Các dạng câu hỏi đọc- hiểu 

- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; rút ra 

chủ đề, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, 

biện pháp tu từ 

- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu. 

- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong 

tác phẩm. 

- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 

- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; 

qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. … 

II. Thực hành tiếng Việt 

Nắm vững kiến thức về các đơn vị kiến thức tiếng Việt đã học: 

- Từ chia theo cấu tạo: từ đơn, từ ghép, từ láy 

- Nghĩa của từ 

- Các biện pháp tu từ 



- Cụm từ: cụm danh từ; cụm động từ và cụm tính từ 

- Từ đồng âm và từ đa nghĩa 

* Chú ý: Dạng bài phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ 

III. Viết  

- Viết bài văn kể về một trải nghiệm của bản thân em 

- Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu bài viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ hay 

bài thơ. 

- Viết đúng về kiểu bài, về nội dung, hình thức 

 

----------------------------------------- 
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I. REVIEW 

A. PHONETICS  

Sounds: /a:/, /ʌ/; /b/, /p/,  ending sound “s,es”  /s/, /z/,/iz/; /ɪ/, /i:/; /t/; /d/; /s/, /ʃ/ 

B. VOCABULARY 

1. School things and activities 

2. Verbs (play, do, have, study) + Noun 

3. Types of houses 

4. Rooms and furniture 

5. Body parts and appearance 

6. Personality adjectives 

7. Places in a neighborhood 

8. Things in nature 

9. Travel items 

10. Things and activities at Tet 

C. GRAMMAR 

1. Tenses( simple present, present continuous) 

2. Adverbs of frequency 

3. Possessive case 

4. Prepositions of place 

5. Giving direction 

6. Giving suggestion 

7. Comparative/ Superlative adjectives 

8. Countable and uncountable nouns 

9. Modal verb: must/ mustn’t , should/ shouldn’t for advice 

10. A/An/ Some/ any  

1. Present simple tense and present continuous tense 

Thì Cách dùng Dấu hiệu Cấu trúc 

SIMPLE 

PRESENT 

TENSE 

(Hiện tại đơn) 

1. Dùng để diễn tả 

hành động lặp đi 

lặp lại nhiều lần 

như một thói quen 

2. Dùng để diễn tả 

lịch trình, thời 

gian biểu. 

- Adverbs of 

frequency: Always, 

usually, often, 

sometimes, seldom, 

rarely, never (không 

bao giờ) 

(+) S + V / V+s/es… 

(-) S + don’t / doesn’t+ V…. 

(?) Do/ Does + S + V…? 

(H) WH + do/ does +S + 

V…? 

- Chủ ngữ ở ngôi thứ 3 số ít 

như: he, she, it, danh từ số 

ít (Tom, her brother,…) 



3. Dùng để diễn 

đạt một sự thật 

hiển nhiên  

 

- Every (day, week, 

year, Sunday, 

summer...)  

- On Mondays, 

twice a year... 

 

thêm “s” hoặc “es” vào sau 

động từ. 

- Chủ ngữ ở các ngôi còn lại 

như: I, you, we, they, danh 

từ số nhiều (my friends, 

Nhi and Phong, ...) động từ 

giữ nguyên. 

PRESENT 

CONTINUOUS 

TENSE 

(Hiện tại tiếp 

diễn) 

- Dùng để diễn đạt 

một hành động 

đang xảy ra tại 

thời điểm nói 

hoặc xung quanh 

thời điểm nói 

- Diễn tả dự định, 

kế hoạch  

 

- now, right now, at 

the moment, at 

present, at this time 

- Imperatives: 

Look! Watch!/ 

Listen!/ Be (careful/ 

quiet)! 

- Answer questions 

with “Where” 

 

(+) S + am/ is/ are + V-ing 

(- ) S + am/ is/ are + not + 

V-ing 

(?) Am/ Is/ Are + S + V-

ing…? 

Yes, S + am/ is/ are. 

No, S + am not/ isn’t/ aren’t 

(H) WH + am/ is/ are + S + 

V-ing…? 

 

 

2. Adverbs of frequency  (trạng từ tần suất) 

• always: luôn luôn 

• usually: thường xuyên 

• sometimes: thỉnh thoảng 

• never: không bao giờ 

• occasionally: thỉnh thoảng 

• rarely: hiếm khi 

• seldom: hiếm khi 

• frequently: thường xuyên 

• often: thường 

• regularly: thường xuyên 

• hardly ever: hầu như không bao giờ  

 

a) Giữa câu, giữa chủ ngữ và động từ:   I often go to the beach. 

b) Sau trợ động từ:      I don’t usually go to the cinema  

c) Chúng ta có thể đưa các từ occasionally, frequently,sometimes, usually lên đầu câu để 

nhấn mạnh.  

 

 Sometimes he visits his grandma. (Thỉnh thoảng anh ấy có đi thăm bà mình.) 

 Usually, they drink coffee in the mornings. (Thường thì họ uống cà phê vào buổi sáng.) 

 Occasionally, I go to the beach. (Thỉnh thoảng lắm tôi mới ra biển.) 

3. Possessive case (Sở hữu cách) 

- Chúng ta sử dụng ’s sau một tên riêng. 

Ví dụ: This is Elena’s room. 

- Chúng ta sử dụng ’s sau một danh từ số ít. 

Ví dụ: This is my mum’s book. 



4. Prepositions of place (Giới từ chỉ nơi chốn) 

- Giới từ chỉ nơi chốn mô tả người hoặc vật đang ở đâu. 

- Sau đây là một số giới từ chỉ nơi chốn:  

+ in: trong 

+ on: trên 

+ behind: phía sau 

+ under: bên dưới 

+ next to: bên cạnh 

+ in front of: phía trước 

+ between: giữa 

5. Giving direction ( lời dẫn chỉ đường) 

* Asking the way: 

Khi hỏi đường, chúng ta có thể dùng các cấu trúc câu hỏi sau: 

- How do I get to + …………………..? 

- Can/ Could you tell/ show me the way to + ………………..? 

- Do you know where the + ………………….. + is? 

* Giving the way (chỉ đường): 

Khi chỉ đường chúng ta có thể dùng các câu và cụm từ sau: 

- turn left/ right: rẽ trái/ phải. 

- go straight: đi thẳng. 

- go along: đi dọc theo. 

- Take the first/ second turning on the left/ right: rẽ trái/ phải ở ngã rẽ thứ nhất/ hai. 

- It’s on your left/ right: Nó ở bên tay trái/ phải của bạn. 

6. Giving suggestion( Lời đề nghị, lời yêu cầu) 

Let’s + V! 

What about/ How about + V-ing? 

Shall we + V? 

Why don’t we +V? 

Eg:  Let’s go to the movie! 

Shall we go to the movie? 

What about going to the movie? 

7. Comparative/ superlative adjectives( so sánh hơn, so sánh nhất của tính từ) 

Ta sử dụng so sánh hơn của tính từ để so sánh giữa người (hoặc vật) này với người 

(hoặc vật) khác.  

a. Cấu trúc câu so sánh hơn 

Đối với tính từ ngắn(short adjectives) Đối với tính từ dài (long adjectives) 

- Tính từ ngắn là tính từ có 1 âm tiết hoặc có 

2 âm tiết kết thúc với đuôi -y, -le, -et, -er, -ow 

- Tính từ dài là tính từ có từ 2 âm tiết 

trở lên. 

S+ to be+ adj+ er+ than+ S2 S+ to be+ more+ adj+ than + S2 

Với tính từ ngắn, thêm đuôi “er” vào sau tính 

từ. 

Với tính từ dài, thêm “more” vào 

trước tính từ. 

Eg:  China is bigger than India. Eg:  Gold is more valuable than 

silver. 

b. Cấu trúc câu so sánh nhất 



Ta sử dụng so sánh nhất để so sánh người (hoặc vật) với tất cả người (hoặc vật) trong 1 

nhóm.   

Đối với tính từ ngắn(short adjectives) Đối với tính từ dài (long adjectives) 

S+ tobe + the + adj + -est + (Danh từ) S+ to be+ the most+ adj+ ( Danh từ) 

Với tính từ ngắn, thêm “the” và đuôi “est” 

vào sau tính từ 

Với tính từ dài, thêm “the most” vào 

trước tính từ. 

Eg: Russia is the biggest country in the 

world. 

Eg: Mai is the most beautiful girl in her 

class 

c. Một vài tính từ đặc biệt 

Với một số tính từ sau, dạng so sánh hơn của chúng không theo quy tắc trên. 

Tính từ Dạng so sánh hơn  Dạng so sánh nhất  

Good (tốt) better best 

Bad (tệ) worse Worst 

Far (xa) Farther/ further Farthest/furthest 

Much/ many (nhiều) More Most 

Little (ít) less Least 

Old (già) Older/ elder Oldest/ eldest 

8. Countable nouns and uncountable nouns 

- Danh từ đếm được là danh từ có thể đếm trực tiếp số lượng người hay vật/ sự vật ấy 

bằng cách sử dụng số đếm.  2 loại danh từ đếm được “số ít (singular) và số nhiều 

(plural)” 

Eg: a pen  pens, a watch  watches,… 

- Danh từ không đếm được là những thứ mà chúng ta không thể đếm được bằng số. 

những vật quá nhỏ, vô hình (chất lỏng, bột, khí, tiền, thời gian, khoảng cách, hạt, hột 

…..): cream, chocolate , water, rice, sugar, time, money... 

9. Modal verb: must(phải)/ mustn’t(không được) 

 Positive form Negative form 

Form S+ must +V(nguyên thể) S+ mustn’t+ V(nguyên thể) 

Use Diễn đạt việc cần thiết, bắt buộc ở 

hiện tại hoặc tương lai 

mustn’t (không được phép) có ý 

nghĩa chỉ sự cấm đoán không được 

làm. 

Example(s) - I must pick up my mom at 5pm. 

- You must be hungry after work 

hard.  

- The boy musn't play baseball in that 

garden. 

- You mustn’t walk on the grass.  

* Should(nên) / shouldn’t(không nên) for advice 

Form 

(+) S + should + V (ng-th) 

(-) S + shouldn’t + V(ng-th) 

(?) Should + S + V(ng-th) ?    Yes, S + should./ No, S + shouldn’t.  

Eg: We should brush our teeth twice a day. / We shouldn't waste water. 



 “Should/ shouldn’t” dùng để đưa ra lời khuyên, ý nghĩ đúng, nên làm hoặc không 

nên làm. 

10. a/ an/ some/ any 

- an + danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm (u,e,o,a,i) 

Eg: an apple, an umbrella,… 

- a + danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm 

 Eg: a pen, a school,… 

Ngoại lệ: an hour, a uniform,… 

- some + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được. 

               dùng trong câu khẳng định hoặc câu đề nghị, lời mời 

- any + danh từ đếm được số nhiều/ danh từ không đếm được 

“any” dùng trong câu phủ định hoặc câu hỏi 

II. PRACTICE 
PART A: PHONETICS (/a:/; /ʌ/; /s/; /z/; /b/; /p/; /ɪ/; /i:/; /t/; /d/; /s/ and /ʃ/)  

Exercise 1: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined 

part differs from the other three in pronunciation. 

1.  A. cheap B. sleepy C. near D. peaceful 

2.  A. island B. plaster C. coast D. longest 

3.  A. special B. spring C. she D. sugar 

4.  A. mothers  B. centers  C. aunts  D. cousins  

5.  A. cities  B. watches  C. dishes  D. houses  

Exercise 2: Find the odd one out.   

1.  A. peaceful B. important C. success D. necessary 

2.  A. Sahara B. New York C. Ha Long Bay D. Big Ben 

3.  A. rooster B. baker C. runner D. writer 

4.  A. scissors  B. painkillers  C. boots  D. compass 

5.   A. Korea B. Holland              C. Scottish                D. Australia 

 

PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR 

Exercise 1. Put the verbs in brackets in the correct tense form. 

1. School (finish) ___________ at 4.30 pm every day. 

2. ___________you often (eat) ___________lunch in the school canteen? 

3. Listen! ___________they (sing) ___________ in the classroom? 

4. Mom: Where (you be)_______ Phong?  

 Phong: I’m upstairs. I (study) _________lessons 

5. My father (watch) ___________TV every evening. 

6. In the evening, he (watch) ________  TV or (read)  ________newspapers.  

7. He (work)___________ late and (go) _________to bed at about 11.00. 

8. We should (do) ___________morning exercises.  

9. They (not/ watch) ___________TV now. 

10. What the children often (do) ___________ when it is hot?  

Exercise 2: Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of 

the following questions. 
1. We ___________ the news at the moment. 



A. watch    B. is watching  C. are watching  D. watches 

2. The first person to visit our home at Tet is the ________  .  

 A. newcomer B. first footer C. stranger  D. neighbor  

3. Children shouldn’t ask for________ at Tet. 

 A. sweets B. new clothes C. special food D. lucky money 

4. We use _______ to cut papers or something. 

A. scissors B. valley C. plaster D. compass 

5. There are many famous paintings in this________  . 

 A. supermarket B. gallery C. memorial D. cathedral 

6. _______ car is modern and expensive. 

A. Jane B. Jane’s C. Janes’ D. Janes 

7. I think your town is ________ than my town. 

 A. more new B. modern C. more ancient D. more older 

8. Your neighborhood is________ my neighborhood. 

 A. quieter than B. more quiet   C. more quietly D. more quieter 

9. Could you please tell me the ________ to the post office? 

 A. road B. way C. street D. path 

10. The city is always crowded and ________  . I don’t like it. 

 A. noisy B. quiet C. peaceful D. convenient 

11. Students________ in an exam or the teacher will send them out. 

 A. must cheat  B. mustn’t to cheat C. mustn’t cheat D. must to cheat’ 

12. Visitors________ photos in their area without their permission. 

 A. mustn’t to take  B. must to take C. must take  D. mustn't take 

13. I’d like _____ milk,  please. 

A. any   B. some  C. a     D. an 

14. We________ say our wishes to grandparents at Tet. 

 A. mustn’t B. should be C. must D. shouldn’t 

15. There ____ any noodle left for you.  

A. isn’t    B. aren’t   C. is      D. be 

16. January 1st is a day when people in Europe and America__________ New Year. 

A. see   B. remember  C. celebrate  D. spend 

17. Children in my hometown often ________ volleyball on the beach in summer. 

A. do B. play C. have D. study 

18. I’m going to talk about some __________ wonders o f Vietnam. 

A. nature B. natural  C. naturally  D. nation 

19. Lan: "Shall we go to the park by bike?" 

 Nam: "________" 

 A. Yes, we shall. B. No, we shan’t. C. I agree with you. D. You ’re welcome. 

20. Lan: "Would you like some coffee?" 

    Nam: "________" 

 A. Yes, I would B. I don’t want to C. Not at all. D. Yes, please 

 

Exercise 3: Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs 

correction in each of the following questions. 
1. The pink flower are more beautiful than the yellow one. 



    A. are  B. more beautiful C. the D. one 

2. John must does his homework before watching TV. 

    A. must B. does C. his D. watching 

3. Life in the city is the more exciting than life in the country. 

    A. in the city B. the more C. exciting D. than 

4. We should to walk to school every day. 

    A. should to B. walk C. to D. everyday 

5. Chau has glasses, and she has a long black hair. 

    A. glasses B. and C. has a D. long black 

Exercise 4: Fill “a/ an/ some/ any” in the blankets to complete the sentences 
1. My teacher tells us to do _________ exercises. 

2. Would you like _________ tea? 

3. Are you afraid of _______ big dog? 

4. They should buy ______ new car. 

5. There are _________ workers in the factories now. 

6. My brother doesn’t eat _________ vegetables. 

7. Do you have _______ umbrella? 

8. I’d like _____ apple and ______ banana, please. 

9. You should try_________ Japanese traditional dishes when you visit Japan. 

10. I want _________ bread and butter. 

Exercise 5: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following question. 
1. This city is very historic. 

 A. old B. quiet C. peaceful D. boring 

2. The streets are very busy with a lot of traffic. 

 A. modern B. peaceful C. noisy D. crowded 

3. Ha Long Bay has the nicest scenery in Viet Nam. 

 A. landscape B. sights C. sightseeing D. country  

4. Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam. 

 A. bigest B. biggest C. bigger D. big 

5. You shouldn’t buy fireworks at Tet holiday.  

A. ought not to  B. must not  C. will not  D. have to 

6. Cua Lo is a fantastic beach in Viet Nam. 

A. narrow  B. polluted  C. boring   D. wonderful 

Exercise 6: Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in 

meaning to the underlined word(s) in each of the following question. 

1. Is a house in the city more expensive than a house in the countryside? 

 A. cheap B. convenient C. beautiful D. interesting 

2. The weather here in very hot in the summer. 

 A. cool B. warm C. cold D. fresh 

3. She had a cozy little apartment in Boston. 

 A. uncomfortable B. convenient         C. lazy            D. dirty 

4. Hoa usually gets bad marks, because she is lazy. 

  A.  hard- working      B.  quiet              C. confident             D. kind 

5.  Can you turn on the lights here? It’s too dark. 



A. turn down   B. turn up  C. turn over  D. turn off 

6. Hoi An is a historic city with a lot of old houses, shops, buildings and theatres, etc. 

A. noisy   B. busy  C. fantastic  D. modern 

PART C: READING 

Exercise 1. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate 

the correct word or phrase that best fits each numbered blank.  

 New Year is one of the most important (1) ________ in the United States. On New 

Year’s Eve, most people go to the parties. At twelve o’clock at night, everyone says 

“Happy New Year” and they (2) ________ their friends and relatives good luck. New 

Year’s parties usually last a long time. Many people don’t go home (3) ________ 

morning. Another holiday, Halloween, is mainly for children. On this holiday children 

(4) ________ as witches, ghosts or other characters. Most children go (5) ________ house 

to house and say “Trick or Treat”, asking for candy or fruit. If the people at the house do 

not give them candy, the children will play a trick on them. But this (6) ________ ever 

happens. Most people give them candy or fruit.    

1. A. competitions B. festivals C. decorations D. traditions 

2. A. wish B. exchange C. bring D. play 

3. A. in B. on C. for D. until 

4. A. put B. make C. dress D. set 

5. A. from B. in C. to D. for 

6. A. mostly B. hardly C. usually D. always 

Exercise 2. Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate 

the correct answer to each of the questions. 

Nha Trang is one of the most important tourist hubs of Vietnam, thanks to its 

beautiful beaches with fine and clean sand and the clear ocean water with mild 

temperature all year round. There are several resort such as Vinpearl, Diamond Bay and 

Ana Mandara and amusement and water parks, in the city and on islands off the coast. 

The possibly most beautiful street of Nha Trang is Tran Phu Street along the seaside, 

sometimes referred to as the Pacific Coast Highway of Vietnam. 

Lying off Nha Trang is the Hon Tre Island (Bamboo Island), with a major resort operated 

by the Vinpearl Group. The Vinpearl Cable Car, a gondola lift system, links the mainland 

to the five-star resort and theme park on Hon Tre Island. 

1. Why is Nha trang one of the most important tourist hubs of Viet Nam?  

A. Because it has beautiful beaches and fine clean sand 

B. Because it has clear ocean water and mild temperature  

C. Because it has beautiful beaches and clear water.  

D. Because it has fine clean sand and mild temperature.  

2. According to the text, Diamond Bay is the name of a/an... 

 A. resort  B. amusement park  C. water park D. island 

3. Where are the resorts and parks? 

 A. In the city B. In the city and on islands  

 C. On islands only  D. On islands and off the coast. 

4. The Pacific Coast Highway of Vietnam refers to__________in Nha Trang. 

 A. Hon Tre Island    B. Vinpearl Group  

 C. Ana Mandara Resort  D.Tran Phu Street  



5. The Vinpearl Cable Car is a ______________ .  

 A. Five - star resort   B. gondola lift system 

 C. theme park   D. main land link 

PART D. WRITING 

Exercise 1. Rewrite the sentences using the words in brackets. Do not change the 

meaning of the sentences and do not change the form of the words. 

1. Quang is lazier than Ha. (HARD – WORKING) 

 …..………………………………………………………………………………. 

2. The food here is worse than my cooking.     (THAN) 

…………………………………………………………………………………… 

3. No students in the class is more intelligent than John.  (MOST) 

…………………………………………………………………………………… 

4. It is necessary for us to review the lessons for the test. (SHOULD) 

 …..………………………………………………………………………………. 

5. It’s not a good idea to swim immediately after a meal.   (YOU) 

…………………………………………………………………………………… 

6. Let’s go camping at the weekend!      (ABOUT) 

…………………………………………………………………………………… 

Exercise 2. Complete each sentence so it means the same as the sentence above. 

1. I don’t have a bookshelf in my room. 

 There………………………………………………………………………………… 

2. Nobody is older than my grandfather in my family. 

 My grandfather is …………………………………………………………………… 

3. Please tell me something about your neighborhood. 

 Can…………………………………………………………………………………..? 

4. It is not good to stay up so late to listen to music. 

You should…………………………………………………………………………… 

5. It is essential that you do your homework before going to school. 

You must __________________________________________________. 

Exercise 3: Make the full sentences with the words/ phrases given. 

1. There/ be/ post office/ at/ corner/ street. 

…………………………………………………………………………………… 

2. You/ mustn’t/ forget/ take/ necessary things/ your trip.  

…………………………………………………………………………………… 

3. Living/ city/ exciting/ living/ countryside.  

…………………………………………………………………………………… 

4. Can/ you/ tell/ way/ Ben Thanh Market?  

…………………………………………………………………………………… 

5. We/ go/ the shopping mall/ friends/ moment. 

…………………………………………………………………………………… 

ĐỀ THI THỬ 

 

PART A: LISTENING (1.5 POINTS) 

Listen to the talk and decide whether the statements are True (T) or False (F). (1 pt) 

1. Phu Quoc is a beautiful island in Vietnam.     ………. 



2. Phu Quoc doesn’t have any beaches and forests.    ………. 

3. Tourists can go to Phu Quoc by plane.     ………. 

4. The seafood in Phu Quoc is delicious.     ………. 

Listen again and choose the correct answer to the following question. (0.5 pt) 

5. Which of the following is NOT mentioned in the talk? 

A. fishing villages  B. pagodas  C. resorts  D. sand dunes 

6. What is the talk about? 

A. A tourist attraction in Vietnam 

B. A famous river 

C. A beautiful forest 

D. A special summer vacation 

PART B: USE OF LANGUAGUE (3.5 POINTS) 

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is 

pronounced differently from the others. (0.5 pt) 

7. A. breakfast B. eating C. teacher D. reading 

8. A. grandparents B. brothers C. uncles D. fathers 

Choose the letter A, B, C or D to indicate the word which has a different stress 

pattern from the others. (0.5 pt) 

9. A. confident       B. talkative        C. friendly          D. creative 

10. A. teacher       B. student        C. rubber                  D. expensive 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions. (0.5 pt) 

11. This film is more interesting than that film.  

A. boring B. exciting C. caring D. noisy 

12. I live in a quiet neighbourhood. 

A. busy B. crowded C. old D. peaceful 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the 

underlined word(s) in each of the following questions. (0.5 pt) 

13. This T-shirt is expensive.    

A. beautiful B. cheap C. big D. short 

14. The black car looks more modern than the blue one. 

A. convenient B. expensive C. historic D. useful 

Choose the best answer to complete the following sentences. (1 pt) 

15. The pink pen is ………………… than the blue one. 

A. beautifuller B. more beautiful C. beautiful D. more 

beautifuler 

16. If you want to protect your skin from the sunlight, you should use some…………

  

A. scissors B. ice-creams C. suncream D. painkillers 

17. He doesn’t have………….new ideas for this project now. 

A. any B. a C. some D. an  

18. Could you …………… me the …………… to the nearest hotel? 

A. tell/ road B. show/ way C. tell/ street D. show/ road 

Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction 

in each of the following questions. (0.5 pt) 



19. There are a cat and a dog near the table.   

                 A            B            C        D 

20. It is raining heavily outside. You shouldn’t bring your raincoat.    

         A                  B                            C             D 

PART C: READING (2 POINTS) 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct 

word that best fits each numbered blank. (1 pt) 

I am going (21)……… Hoi An for this summer vacation. People say that the weather 

in Hoi An is very nice. The people there are really kind (22)……… friendly. The ancient 

town of Hoi An is on the Thu Bon river, more than 30 kilometres to the south of Da Nang.  

Hoi An is famous (23)……… old temples, pagodas, tiled-roof houses and narrow 

streets. Tourists can visit the relics of Sa Huynh and Cham civilization. They can also 

enjoy the beautiful scenery of the Thu Bon river, Cua Dai beach, etc. In recent years, Hoi 

An has become a very popular (24)……… destination in Viet Nam. Hoi An was known 

as a world heritage site in 1999. 

21. A. in   B. to   C. behind   D. at 

22. A. and   B. but   C. so    D. because 

23. A. of   B. to   C. with   D. for 

24. A. attraction  B. outdoor  C. tourist   D. landscape 

Read the passage again and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer 

to each of the questions. (1 pt) 

25. Where is Hoi An located? 

A. It’s located on the Thu Bon river. 

B. It’s located to the north of Da Nang. 

C. It’s located on the Thu Bon river, more than 20 kilometers to the south of Da Nang. 

D. It’s located to the east of Da Nang. 

26. What is Hoi An famous for? 

A. It’s famous for modern temples, pagodas. 

B. It’s famous for historic temples, pagodas, tiled-roofed houses and small streets. 

C. It’s famous for its people and food. 

D. It’s famous for its beaches. 

27. What can tourists do in Hoi An? 

A. They can visit the relics of Sa Huynh and Cham civilization. 

B. They can enjoy the beautiful beautiful scenery of the Thu Bon river, Cua Dai beach, 

etc. 

C. They can eat delicious food. 

D. Both A and B are correct. 

28. When did Hoi An become a World Heritage Site? 

A. In 2001. 

B. In 2000. 

C. In 1999. 

D. In 1998. 

PART D: WRITING (1.5 POINTS) 

Reorder the following words to make meaningful sentences. (0.5 pt) 

29. noisier/ Streets/ at/ become/ weekends.       



…………………………………………………………………………………… 

30. wine/ shouldn’t/ and/ during/ Tet./ drink/ Men/ beer/ a lot of     

…………………………………………………………………………………… 

Complete the second sentence so that its meaning is the same as the first sentence. 

Use the words given in brackets. (0.5 pt) 
31. Let’s go camping at the weekend!       (ABOUT) 

……………………………………………………………………………………? 

32. It’s against the rules to use your mobile phone in class.  (MUSTN’T) 

…………………………………………………………………………………… 

Make the full sentence with the words/ phrases given. (0.5 pt) 

33. Living/ the city/ exciting/ living/ the countryside. 

…………………………………………………………………………………… 

34. There/ be/ post office/ at/ corner/ street. 

…………………………………………………………………………………… 

PART E: SPEAKING (1.5 POINTS) (from question 35 to 40) 
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I. Trắc nghiệm: 

1. Cách đo khối lượng? 

2. Khi đo thời gian chạy của Phong trên một quãng đường dài 100m, em sẽ đo khoảng 

thời gian nào? 

3. Trong lớp học, Nga đặt tay trái lên mặt bàn bằng gỗ, tay phải chạm vào chân bàn bằng 

sắt. Nga nhận thấy tay phải cảm giác lạnh hơn tay trái. Hãy so sánh nhiệt độ của mặt 

bàn và chân bàn. 

4. Một thước thẳng có 101 vạch chia thành 100 khoảng đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, 

vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Xác định GHĐ và ĐCNN? 

5. Một người bắt đầu lên xe buýt lúc 13 giờ 48 phút và kết thúc hành trình lúc 15 giờ 

15 phút. Tính thời gian từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc hành trình? 

6. Cho nhiệt độ 400C; 500F, sắp xếp theo thứ tự tắng dần? 

7. Hiện tượng tự nhiên nào sau đây thể hiện tính chất hóa học, tính chất vật lí của chất: 

Đá chảy lỏng, Đốt nến, Sương mù, Nước sôi. 

8. Cho vào tủ lạnh một cốc nước và để yên trong 2 giờ thì cốc nước hóa đá. Quá trình 

chuyển thể này được gọi là gì? 

9. Có thể rót nước từ bình sang cốc vì sao? 

10. Bạn An tiến hành 1 thí nghiệm bắt 2 con châu chấu có kích cỡ bằng nhau, sức sống 

ban đầu ngang nhau cho vào 2 bình  thủy tinh. Đậy kín bình 1 bằng nút cao su, còn 

bình 2 bọc lại bằng miếng vải màn. Các em hãy dự đoán thời gian tồn tại của 2 con 

châu chấu trên? 



11. Tại sao trong một số đám cháy, đôi khi ta có thể dùng một tấm chăn to, dày và nhúng 

nước để dập lửa? 

12. Một phòng học có chiều dài 12m, chiều rộng 7m và chiều cao 4 m. Tính thể tích 

không khí trong phòng học đó? 

13. Vật liệu nào dẫn điện tốt nhất? 

14. Loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh: Gỗ, Bông, Dầu thô, Nông 

sản ? 

15. Vì sao không nên đun than trong phòng kín? 

16.  Nêu các cách bảo quản lương thực - thực phẩm? 

17. Hỗn hợp thu được khi lắc dầu ăn và nước gọi là gì? 

18. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp nước muối bằng phương pháp nào? 

19. Phương pháp lọc dùng để tách những chất như thế nào? 

20.  a. Pha 10g muối vào 50 g nước, khuấy đều cho tan hết. Khối lượng dung dịch thu 

được là bao nhiêu? 

b. Pha 10g muối vào 30g nước, khuấy kĩ còn 1g chưa tan. Dung dịch thu được có 

khối lượng là bao nhiêu? 

c. Pha 10g đường vào cốc lớn đựng 100g nước, khuấy kĩ cho tan hết rồi rót đều ra 

hai cốc nhỏ bằng nhau. Số gam đường và khối lượng dung dịch trong mỗi cốc 

nhỏ là bao nhiêu? 

21. Khi quan sát 1 tế bào, thành phần nào giúp em xác định đó là tế bào nhân sơ hay 

nhân thực? 

22. Cơ thể sinh vật lớn lên nhờ đâu? Tế bào lớn lên nhờ đâu? Quá trình phân chia tế bào 

diễn ra như thế nào? Tính số tế bào con sinh ra từ 1tế bào sau 5 lần phân chia liên 

tiếp? 

23. Trong các sinh vật dưới đây, sinh vật nào là sinh vật đa bào? Trùng giày, Trùng roi, 

Con thỏ, Vi khuẩn 

24. Em hãy giải thích vì sao khi rễ cây bị tổn thương thì thân cây và lá cây cũng kém 

phát triển?  

II. Tự luận: 

1. Xác định chất tan và dung môi trong các dung dịch sau: nước đường, nước muối, 

rượu nước, giấm ăn, nước ngọt có gas,… 

2. Các cấp độ tổ chức cơ thể từ thấp đến cao? 

3. Tại sao nói tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống?  Vì sao các tế bào khác nhau lại có 

hình dạng và kích thước khác nhau? 

4. Trình bày cách tách các chất ra khỏi hỗn hợp: cát và muối ăn; nước và dầu ăn; bột 

sắt, bột đồng và muối ăn? 

5. Hãy giải thích tác dụng của việc làm sau:  

a. Tạo các hàng lỗ trong các viên than tổ ong? 

b. Quạt gió vào bếp lò khi nhóm 

c. Đậy bớt cửa lò khi ủ bếp 
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I. Câu hỏi ôn tập 
Câu 1: Hãy trình bày vai trò của nhà ở. 

Câu 2: Tưởng tượng và cho biết về ngôi nhà thông minh trong tương lai của em. 

Câu 3: Chọn các cụm từ:“làm móng, xây tường, làm mái, thiết kế, xây dựng phần thô, 

lắp hệ thống điện nước, hoàn thiện ” để hoàn thành các bước xây dựng nhà ở theo thứ tự 

cho phù hợp. 

Câu 4: Thế nào là kho thực phẩm? Nêu ưu, nhược điểm của kho thực phẩm. 

Câu 5: Em hãy lên thực đơn cho bữa ăn khi nhà có 1 người khách cùng tuổi với bố 

mình. 

II. Một số câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1. Điều khiển lò vi sóng, điều khiển bình nóng lạnh trong ngôi nhà thông minh thuộc 

nhóm hệ thống nào sau đây? 

A. Hệ thống chiếu sáng.   B. Hệ thống kiểm soát nhiệt độ.  

C. Hệ thống giải trí.   D. Hệ thống điều khiển thiết bị gia dụng. 

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG về ngôi nhà thông minh: 

A. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc vui chơi, 

giải trí. 

B. Ngôi nhà thông minh được trang bị hệ thống điều khiển tự động hoặc bán tự động 

đối với các thiết bị, đồ dùng trong nhà 

C. Ngôi nhà thông minh được được xây dựng bằng những vât liệu đặc biệt 

D. Ngôi nhà thông minh được trang bị nhiều đồ dùng đắt tiền 

Câu 3. Cách làm nào sau đây giúp em tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh: 

A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh 

B. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh. 

C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người. 

D. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài. 

Câu 4. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì? 
A. Tốt cho da và bảo vệ tế bào 

B. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương 

C. Làm chậm quá trình lão hoá của cơ thể, giúp làm sáng mắt. 

D. Kích thích ăn uống 

Câu 5. Khi xây dựng thực đơn cần tiến hành qua mấy bước? 
A. 3             B. 4                    C.6                     D.5    

Câu 6. Thực đơn cho bữa ăn thường ngày thường có : 

A. Cơm, Thịt, cá, canh. 

B. Cơm trắng, món mặn, món rau, món canh, nước chấm, hoa quả tráng miệng. 

C. Cơm, canh, thịt, cá, nước ngọt. 

D. Cơm canh, thịt cá, rượu bia. 

Câu 7. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì? 
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo 

B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng 

C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm, uống đủ nước. 

D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ 



Câu 8. Chế biến thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm tạo ra món ăn: 

A. Đảm bảo chất dinh dưỡng                                 B. Đa dạng món ăn 

C. Sự hấp dẫn cho món ăn                                     D. Cả 3 đáp án trên. 

Câu 9. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bảo quản, chế biến thực phẩm 

cần thực hiện công việc nào sau đây? 

A. Giữ thực phẩm trong môi trường sạch sẽ, có che đậy để tránh bụi bẩn và các loại côn 

trùng. 

B. Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín. 

C. Rửa tay sạch trước khi chế biến thực phẩm, sử dụng riêng các loại dụng cụ dành cho 

thực phẩm sống và thực phẩm chín. 

D. Cả 3 đáp án trên 

Câu 10. Hãy cho biết có mấy phương pháp bảo quản thực phẩm? 

A. 1              B.   C. 3              D. 4 

Câu 11. Nhu cầu dinh dưỡng trong một ngày của người Việt Nam độ tuổi từ 7-9 

tuổi là : 

A. 2110 kcal  B. 1825 kcal  C. 1470 kcal  D. 1180 kcal 

Câu 12. Đối với phương pháp đông lạnh, thực phẩm được bảo quản ở nhiệt độ nào? 
A. 0oC             B. Trên 7oC C. Từ 1oC đến 7oC           D. Dưới 0oC 

Câu 13. Thịt lợn nạc thuộc nhóm thực phẩm dinh dưỡng nào ? 

A. Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột.         

B. Nhóm thực phẩm giàu chất đạm. 

C. Nhóm thực phẩm giàu chất béo.   

D. Nhóm thực phẩm giàu chất xơ.              

Câu 14. Trang phục gồm : 
A. Quần áo mặc trên người. 

B. Quần áo, giày dép. 

C. Quần áo và một số vật dụng đi kèm như giày, thắt lưng, khăn quàng, mũ…trong đó 

quần áo là vật dụng quan trọng nhất. 

D. Cả A, B, C đều đúng 

Câu 15. Các trang phục theo lứa tuổi là : 
A. Trang phục trẻ em, trang phục thanh niên   

B. Trang phục trung niên, người cao tuổi. 

C. Cả A và B đều sai. 

D. Cả A và B đều đúng. 

 

 

 

      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ I MÔN TIN 6 

1/ Học thuộc hết các hộp kiến thức ở các bài 4, 5, 6, 7 

2/ Làm lại các phần câu hỏi , luyện tập và vận dụng ở các bài 4, 5, 6, 7 

 



 


